	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

Số: 292/QĐ-UBND

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày  20  tháng 02 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành quy định mức chi phí lập quy hoạch nông thôn mới

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới;
Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28 tháng 10 năm 2011 của liên bộ: Bộ Xây dựng - Bộ NN và PTNT - Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới;
Căn cứ Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành bộ tiêu chí về nông thôn mới tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 01/TTr-SXD ngày 04 tháng 02 năm 2012, 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này quy định mức chi phí áp dụng lập quy hoạch nông thôn mới. Căn cứ vào biểu đơn giá quy định tại quyết định này, các chủ đầu tư dự án quy hoạch có trách nhiệm lập dự toán chi phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 2. Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh; Văn phòng điều phối chương trình; Trưởng Ban chỉ đạo nông thôn mới các huyện, xã; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);

- TT UBND tỉnh; 

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, Châu 35b.
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QUY ĐỊNH

Về mức chi phí áp dụng lập quy hoạch nông thôn mới

(Ban hành kèm theo Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2012

 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Sơn La)


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, yêu cầu

Cụ thể hoá Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28 tháng 10 năm 2011 của liên bộ: Xây dựng; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường về việc quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi: Mức chi phí quy định tại quyết định này làm căn cứ để lập dự toán và nghiệm thu thanh quyết toán chi phí lập quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Đối tượng: Các loại chi phí phục vụ cho công tác lập, thẩm định và quản lý quy hoạch nông thôn mới.

Chương II

CHI PHÍ  LẬP, THẨM ĐỊNH, QUẢN LÝ QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI

Điều 3. Quy định về mức chi phí

Mức chi phí quy định tại quyết định này là căn cứ để lập dự toán chi phí cho công tác lập, thẩm định và quản lý quy hoạch nông thôn mới, bao gồm:


1. Quy hoạch không gian tổng thể toàn xã.


2. Quy hoạch sử dụng đất toàn xã.


3. Quy hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp toàn xã.

4. Quy hoạch xây dựng (Quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã, khu tiểu thủ công nghiệp tập trung, các điểm dân cư nông thôn đặc thù).

Điều 4. Mức chi phí áp dụng lập quy hoạch nông thôn mới

1. Nội dung chi phí cho công tác lập quy hoạch nông thôn mới gồm:

1.1. Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch: Áp dụng Mức chi phí theo Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng, được quy định cụ thể tại bảng 5 - Phụ lục 01 kèm theo quy định này.

1.2. Chi phí lập quy hoạch xây dựng: Áp dụng Mức chi phí theo Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng:

a) Chi phí lập quy hoạch không gian tổng thể toàn xã: Được quy định cụ thể tại bảng 1 - Phụ lục 01 kèm theo quy định này.

b) Chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn và khu tiểu thủ công nghiệp tập trung: Được quy định cụ thể tại bảng 2 - Phụ lục 01 kèm theo quy định này.

1.3. Chi phí quy hoạch sử dụng đất: Áp dụng Mức chi phí theo Quyết định số 2524/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh Sơn La, được quy định cụ thể tại bảng 3 - Phụ lục 01 kèm theo quy định này.

1.4. Chi phí quy hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp áp dụng Mức chi phí bảng 1 - Quyết định số 07/2006/QĐ-BNN ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được quy định cụ thể tại bảng 4 - Phụ lục 01 kèm theo quy định này.

1.5. Chi phí thẩm định quy hoạch: Được quy định cụ thể tại bảng 5 - Phụ lục 01 kèm theo quy định này.

1.6. Chi phí quản lý quy hoạch: Được quy định cụ thể tại bảng 5 - Phụ lục 01 kèm theo quy định này.

1.7. Chi phí công bố quy hoạch: Được quy định cụ thể tại bảng 5 - Phụ lục 01 kèm theo quy định này. Khi thanh toán phải có dự toán chi tiết được UBND huyện, thành phố phê duyệt, kinh phí này được giao cho chủ đầu tư tổ chức thực hiện.

1.8. Chi phí cho công tác đo đạc lập bản đồ địa hình lập quy hoạch chi tiết: Được quy định cụ thể tại Mục 1 - Phụ lục 02 kèm theo quy định này.

1.9. Chi phí cắm mốc quy hoạch: Được quy định cụ thể tại bảng 6 - Phụ lục 02 kèm theo quy định này.

2. Mức chi phí lập quy hoạch đã bao gồm các khoản: Chi phí thu thập tài liệu liên quan, chi phí nhân công, chi phí vật liệu, chi phí khấu hao máy, thiết bị, chi phí quản lý, chi phí hội nghị thông qua kết quả lập đồ án quy hoạch, chi phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, công đoàn và thu nhập chịu thuế tính trước (Không bao gồm thuế VAT).

3. Mức chi phí cắm mốc đã bao gồm các khoản: Chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí khấu hao máy, chi phí định vị bằng máy toàn đạc, chi phí bốc xếp, chi phí thu nhập chịu thuế tính trước và các chi phí khác theo quy định (Không bao gồm thuế VAT).

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố, tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, thực hiện tốt vai trò tham mưu cho UBND tỉnh trong việc lập, thẩm định, nghiệm thu, thanh quyết toán theo đúng các quy định ban hành tại quyết định này.

Điều 6. Xử lý chuyển tiếp

Các xã đã được phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết trước thời điểm quyết định này có hiệu lực, thì phải có thêm quyết định điều chỉnh bổ sung.
Điều 7. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vướng mắc cần điều chỉnh, bổ sung, các cấp, các ngành, các đơn vị phản ánh kịp thời bằng văn bản về Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh thông qua Văn phòng điều phối Chương trình để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
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Phụ lục số  01

MỨC CHI PHÍ ÁP DỤNG LẬP QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI





Bảng 1: Mức chi phí lập quy hoạch không gian tổng thể toàn xã


Cơ sở tính bảng giá: Áp dụng Mức chi phí bảng 2 Phần I Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị (Bảng giá dưới đã bao gồm hệ số điều chỉnh K = 1,2 và tỷ trọng sản phẩm là 40%).

                  



 
  Đơn vị tính:Triệu đồng

	Quy mô dân số (Nghìn người)
	(5
	10
	15
	20
	30

	Mức chi phí (Triệu đồng)
	45,12
	65,28
	76,32
	84,96
	96,0



Bảng 2: Mức chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn và khu tiểu thủ công nghiệp tập trung


Cơ sở tính bảng giá: Áp dụng Mức chi phí bảng 3 Phần I Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị (Bảng giá dưới đã bao gồm hệ số điều chỉnh K=1,2 và tỷ trọng sản phẩm là 40%) đối với các bản đồ tỷ lệ 1/500.

                  






  Đơn vị tính: Triệu đồng/ha

	Quy mô (ha)
	(10
	20
	30
	50
	100
	200

	Mức chi phí (Triệu đồng/ha)
	3,89
	2,88
	2,54
	1,92
	1,34
	0,96



(Ghi chú: Đối với các sản phẩm quy họach chi tiết có bản đồ ở tỷ lệ 1/1.000 – 1/2.000 thì chi phí lập quy hoạch được hưởng 70% của bảng giá trên).   

Bảng 3: Mức chi phí lập quy hoạch sử dụng đất toàn xã

Cơ sở tính bảng giá: Áp dụng Mức chi phí theo ngành Tài nguyên và Môi trường ban hành (Bảng giá dưới đã bao gồm tỷ trọng sản phẩm là 25%).

                  






  Đơn vị tính: Triệu đồng

	Quy mô (ha)
	(10.000
	>10.000

	Mức chi phí (Triệu đồng)
	25,0
	30,0


Bảng 4: Mức chi phí lập quy hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp toàn xã

Cơ sở tính bảng giá: Áp dụng Mức chi phí bảng 1 Quyết định số 07/2006/QĐ-BNN ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bảng giá dưới đã bao gồm hệ số điều chỉnh K=1,2 và tỷ trọng sản phẩm là 15%).

                  


  Đơn vị tính: Triệu đồng

	                     Quy mô (ha)

Mức chi phí (Triệu đồng)
	1.000
	3.000
	15.000
	20.000
	30.000

	Tỷ lệ 1/2.000
	43,0
	
	
	
	

	Tỷ lệ 1/5.000
	13,9
	27,1
	
	
	

	Tỷ lệ 1/10.000
	
	18,1
	67,7
	
	

	Tỷ lệ 1/25.000
	
	
	55,5
	67,7
	89,3


Bảng 5: Mức chi phí cho một số công việc xác định theo tỷ lệ % của đồ án quy hoạch


Cơ sở tính bảng giá: Áp dụng Mức chi phí bảng 9 Phần I Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

Đơn vị tính: triệu đồng

	TT
	Nội dung công việc
	Tỷ lệ %

	1
	Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch
	8,0

	2
	Chi phí thẩm định quy hoạch
	7,0

	3
	Chi phí quản lý quy hoạch
	6,0

	4
	Chi phí công bố quy hoạch
	5,0


Ghi chú:

- Căn cứ vào nội dung điều chỉnh quy hoạch để xác định khối lượng, tỷ trọng công việc để xây dựng dự toán điều chỉnh phù hợp. Trường hợp khối lượng điều chỉnh là 100% thì chi phí lập điều chỉnh quy hoạch không vượt quá 85% tổng chi phí lập quy hoạch mới theo quy định tại các bảng biểu trên.

- Đối với những trường hợp có quy mô dân số, quy mô diện tích quy hoạch nằm giữa 02 khoảng Mức chi phí tại các bảng biểu trên thì phải nội suy để tính toán Mức chi phí.

Phụ lục số 02

 CHI PHÍ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH, CẮM MỐC QUY HOẠCH





1. Mức chi phí khảo sát, đo đạc lập bản đồ địa hình

- Giá khảo sát, đo đạc lập bản đồ địa hình phục vụ công tác lập quy hoạch chi tiết xây dựng (Tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2.000) bao gồm: Chi phí công tác đo vẽ địa hình.

- Cơ sở tính giá khảo sát: Áp dụng Mức chi phí quy định tại Công bố số 2892/UBND-KTN ngày 22 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La và các văn bản pháp lý hiện hành.

Ghi chú:

- Diện tích đo vẽ: Diện tích nghiên cứu quy hoạch = Diện tích lập quy hoạch + Diện tích mở rộng (Bằng 10% diện tích lập quy hoạch).

2. Mức chi phí cắm mốc giới quy hoạch và mốc giới phân lô

- Công tác đưa mốc giới ra thực địa giai đoạn trước mắt thực hiện đối với quy hoạch chi tiết xây dựng khu Trung tâm xã, điểm dân cư tập trung, khu tiểu thủ công nghiệp tập trung.
- Cơ sở tính bảng giá: Áp dụng Mức chi phí xây dựng cơ bản theo Công bố số 2891/UBND-KTN ngày 22 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La và Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh do Sở Xây dựng ban hành.

Bảng 6: Mức chi phí cắm mốc tim tuyến hạ tầng kỹ thuật quy hoạch và cắm mốc phân lô

Cơ sở tính bảng giá: Áp dụng Công bố số 1779/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng; Công bố số 2891/UBND-KTN ngày 22 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Mức chi phí xây dựng công trình - Phần xây dựng; Mức chi phí vật liệu quý IV năm 2011 do Sở Xây dựng Sơn La ban hành.





                                       Đơn vị tính: Đồng/mốc

	Nội dung công việc
	Mức chi phí

	Cắm mốc tim tuyến hạ tầng kỹ thuật quy hoạch và mốc phân lô
	400.000 đồng


* Quy định mật độ mốc:

- Đo cắm mốc tim tuyến hạ tầng quy hoạch: 1,5 mốc/ha.

- Đo cắm mốc phân lô: 3,5 mốc/ha.

* Quy định kích thước, tiết diện mốc:

- Quy định kích thước, tiết diện mốc gồm 2 loại như sau:

+ Mốc quy hoạch (Mốc tim đường) có tiết diện hình tròn: 600 x 150 x 150 (mm).

+ Mốc phân lô có tiết diện hình vuông: 600 x 150 x 150 (mm).

- Quy định về kết cấu mốc quy hoạch: Mốc bê tông mác 200, cốt thép d = 6mm. Mốc được quét màu trắng, mặt trên của mốc khắc chìm ký hiệu số mốc (M1, M2,…), mặt bên khắc chìm ký hiệu loại mốc (Mốc tim đường ký hiệu “ MỐC TĐ”; Mốc phân lô ký hiệu “MỐC PL”). Chữ khắc chìm được viết bằng sơn màu đỏ.

- Quy định về quy cách cắm mốc:

+ Mốc quy hoạch: Trước mắt chỉ cắm mốc tim đường tại các nút giao thông trên tuyến thuộc khu vực quy hoạch. Những khu vực hiện trạng chưa có đường giao thông thì cắm mốc theo đúng quy định trên, trường hợp tại các nút giao với tuyến đường đã có thì cắm mốc chôn chìm bằng bê tông có kích thước 150 x 150 x 200 (mm) và áp giá bằng 75% của bảng Mức chi phí trên.

+ Mốc phân lô: Được cắm tại 4 góc của các lô đất sản xuất tập trung, công trình hạ tầng xã hội, cơ quan, đoàn thể trong khu vực quy hoạch.  

* Quy định về hồ sơ bản vẽ:

- Sơ đồ định vị mốc, số lượng mốc được tính toán và thể hiện cụ thể trong bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng.

- Hồ sơ bản vẽ hoàn công theo đúng quy định hiện hành để phục vụ quản lý và làm thủ tục thanh quyết toán.
Phụ lục số 03

  HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN CHI PHÍ QUY HOẠCH 




1. Các căn cứ pháp lý:


- Căn cứ Luật….;


- Căn cứ Thông tư số ...;


- Căn cứ Quyết định số…;


- Căn cứ Công bố giá số…;


2. Bảng tổng hợp kinh phí:

	TT
	HẠNG MỤC
	CT
	KL
	MỨC CHI PHÍ
	CÁCH TÍNH
	GT TRƯỚC THUẾ
	THUẾ VAT
	GT SAU THUẾ

	I
	CHI PHÍ LẬP QUY HOẠCH
	Q
	S
	Z
	Q1+...+Q5
	
	
	

	1
	Chi phí lập quy hoạch chung 
	Q1
	
	
	
	
	
	

	2
	Chi phí lập QHCT TTX
	Q2
	
	
	
	
	
	

	3
	Chi phí lập QHCT cụm dân cư
	Q3
	
	
	
	
	
	

	4
	Chi phí lập quy hoạch SDĐ 
	Q4
	
	
	
	
	
	

	5
	Chi phí lập quy hoạch NN 
	Q5
	
	
	
	
	
	

	II
	CHI PHÍ KHÁC
	K
	 
	
	
	
	
	

	1
	Chi phí khảo sát
	K1
	 
	
	
	
	
	

	2
	Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch
	K2
	 
	
	
	
	
	

	3
	Chi phí thẩm định quy hoạch
	K3
	 
	
	
	
	
	

	4
	Chi phí quản lý quy hoạch
	K4
	 
	
	
	
	
	

	5
	Chi phí công bố quy hoạch 
	K5
	 
	
	
	
	
	

	6
	Chi phí cắm mốc quy hoạch
	K6
	
	
	
	
	
	

	III
	TỔNG CỘNG
	G
	 
	
	
	
	
	

	IV
	LÀM TRÒN
	 
	 
	
	
	
	
	



Ghi chú: Chi phí thẩm định, chi phí quản lý và chi phí công bố quy hoạch không phải chịu thuế VAT.
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